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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 02/10/2026
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 G36 15.000 116.200.000 0 0 15.000 116.200.000
2 MSR 10.000 602.000.000 35.000 2.165.100.000 45.000 2.767.100.000
3 PHP 0 0 4.300 203.820.000 4.300 203.820.000
4 QTP 0 0 20.000 216.000.000 20.000 216.000.000
5 VGI 10.000 803.500.000 0 0 10.000 803.500.000
6 VLB 0 0 27.000 1.296.200.000 27.000 1.296.200.000

Tổng 35.000 1.521.700.000 86.300 3.881.120.000 121.300 5.402.820.000


